
BẢNG 12: Tổng hợp lực lượng dự kiến huy động 

(Kèm theo Quyết định số: 1706/QĐ-UBND ngày 01 /11/2021 

của UBND thành phố Long Khánh) 
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1 Suối Tre 30 8  30 20 35 15 30 5 2 10 

2 Xuân Lập 15 7 02 52 14 30 9 9 6 03 55 

3 Bàu Sen 0 7 0 26 0 20 12 20 7 01 19 

4 Hàng Gòn 0 13 28 264 13 60 9 11 7 11 98 

5 Bàu Trâm  11 28 138 18 108 10 62 7 3 31 

6 Bảo Vinh  9  285 153 100 50 50 6 2 50 

7 
Bảo 

Quang 
20 14 15 75 110 148 80 120 6 5 200 

8 Bình Lộc  14  26 24 64 12 30 6 2 19 

9 Xuân Hòa 10 5 21 60 10 21 7 10 7 2 20 

10 
Xuân 

Thanh 
0 10 10 80 35 63 40 12 5 2 43 

11 Xuân An  9 28 16 12 36 2 8 6 2  

12 Xuân Bình  12 28 50 114 60 15 40 8 3 40 

13 
Xuân 

Trung 
 10 28 57 12 100 09 09 05 02 32 

14 Xuân Tân 0 6 27 160 70 60 5 10 6 1 17 

15 Phú Bình 20 5 10 64 40 30 20 40 4 5 100 

16 Thành phố 150 350 50    30 200 60 10 200 

 

 


